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1. Tên môn học: 
Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học
Optimization and modelling of chemical technology
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 5
4. Phân bổ thời gian

- Lên lớp:



30 tiết (2 tiết / tuần)


+ Lý thuyết: 


22 tiết
+ Bài tập: 


6 tiết
+ Kiểm tra: 


2 tiết

- Thực hành: 


không

- Tự học: 



60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
Quá trình thiết bị CNHH 2, Quá trình thiết bị CNHH 3, Quá trình thiết bị CNHH 4
6. Mục tiêu của môn học
Mục đích của môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Lọc - Hóa dầu các các phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm, tối ưu hóa quá trình trong công nghệ hóa học, lọc – hóa dầu.
7. Mô tả các nội dung môn học
Môn học được thiết kế làm 2 phần, trong đó phần 1 tập trung giới thiệu các kiến thức về tối ưu hóa trong khi phần 2 chuyên sâu về mô phỏng hóa các quá trình. Trong phần 1 các phương pháp so sánh, hồi quy tương quan, phương pháp tối ưu hóa lần lượt được giới thiệu. Phần 2 sẽ trình bày các khái niệm về điều khiển quá trình, phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động quá trình, các kiểu sơ đồ kiểm tra, điều chỉnh, các dạng blốc, các hình thức điều khiển như điều khiển quá trình thủy cơ, quá trình nhiệt, quá trình truyền khối, ... sẽ được giới thiệu chi tiết.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Optimization of Chemical Processes, 2nd. Edition, Thomas F. Edgar, McGraw-Hill Publishing Co.; 2nd Ed (April 1, 2001)
· Sách tham khảo:  

[2] Modeling and optimization of chemical processes: ascend IV and stochastic optimizers, Helder G. Silva, Romualdo L. R. Salcedo
[3] Operations Research: An Introduction, 8/E Hamdy A. Taha, Prentice Hall, 2006

[4] Optimization, Springer, K. Lange, A, US.
[5] Optimization of chemical process, T. F. Edga, D. M. Hemmelblau, L. S. Ladson
[6] Process modelling, simulation, and control for chemical engineers: 2nd Ed., W. L. Luyben, MacGraw-Hill, New York, 1996

· Khác: 

[7] Simultaneous overdesign and optimization of chemical processes, F. J. Doering, J. L. Gaddy, July 2001.
[8] Mixed Integer Optimization in the Chemical Process Industry - Experience, Potential and Future Perspectives, Josef Kallrath

[9] "Mathematical Modeling Approaches for Optimization of Chemical Processes", Gabriela Corsano, Jorge M. Montagna, Oscar A. Iribarren, Nova Science Publishers2009

 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Bài tập: 



10 %

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30 %

· Điểm thi kết thúc môn học: 
50 %

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Phần I: Tối ưu hóa

Chương 1: Các khái niệm căn bản

1.1. Bài toán tối ưu hóa

1.2. Chuẩn số tối ưu

1.3. Giới hạn

1.4. Hàm mục tiêu
	1 LT
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc tài liệu tham khảo [4]&[5]



	Chương 2: Mô hình hóa toán học

2.1. Mô hình vật lý

2.2. Mô hình toán học

2.3. Tính thích ứng của mô hình toán
	1 LT
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc tài liệu tham khảo [4]&[5]



	Chương 3: Phương pháp so sánh và hồi quy

3.1. Phương pháp bình phương cực tiểu

3.2. Hồi quy tuyến tính 1 thông số

3.3. Hồi quy Parabol

3.4. Hồi quy đa thức bậc n

3.5. Hồi quy tuyến tính nhiều thông số
	2 LT, 1 BT
	Tài liệu [1]
Chương 5,6&7
	Đọc tài liệu tham khảo [4]&[5]



	Chương 4: Phương pháp quy hoạch thực nghiệm

4.1. Quy hoạch thực nghiệm toàn phần

4.2. Quy hoạch tuyến tính

4.3. Tối ưu hóa bằng phương pháp leo dốc theo bề mặt đáp ứng

4.4. Mô tả vùng gần ổn định

4.5. Quy hoạch thực nghiệm bậc 2

4.6. Khảo sát bề mặt đáp ứng

4.7. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm đơn hình
	2LT,  1 BT
	Tài liệu [1]
Chương 5,6&7
	Đọc tài liệu tham khảo [4]&[5]



	Chương 5: Các phương pháp tối ưu hóa

5.1. Phương pháp phân tích

5.2. Phương pháp lập trình toán học

5.3. Phương pháp Gradien

5.4. Nguyên lý cực đại
	1LT, 1BT
	Tài liệu [4]
Chương 20
	Đọc tài liệu tham khảo [1]&[5]



	Chương 6: Phương pháp tối ưu hóa hệ thống công nghệ hóa học
	1LT, 1BT

	Tài liệu [1]
Chương 14
	Đọc tài liệu tham khảo [4]&[5]



	Phần II: Mô phỏng hóa quá trình

Chương 1: Các khái niệm chung về điều khiển quá trình

1.1. Đối tượng điều khiển

1.2. Hệ thống điều khiển

1.3. Độ tin cậy của hệ thống điều khiển

1.4. Sáng tạo hệ thống điều khiển
	2 LT
	Tài liệu [1]
Chương 16
	Đọc tài liệu tham khảo [4]

	Chương 2: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ

2.1. Dữ liệu ban đầu

2.2. Nội dung bản thiết kế

2.3. Sơ đồ bản cấu trúc

2.4. Sơ đồ hoạt động

2.5. Sơ đồ điện nguyên lý

2.6. Sơ đồ nguyên lý khí nén và thủy động

2.7. Sơ đồ dây dẫn điện ngoài

2.8. Kế hoạch bố trí dụng cụ tự động và dây dẫn liên kết
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 14&15
	Đọc tài liệu tham khảo [4]

	Kiểm tra giữa kì
	2 KT
	
	Ôn tập các kiến thức liên quan

	Chương 3: Các sơ đồ kiểm tra, điều chỉnh, tín hiệu, blốc, bảo vệ kiểu mẫu

3.1. Sơ đồ kiểm tra và điều chỉnh

3.2. Sơ đồ tín hiệu

3.3. Sơ đồ Blốc

3.4. Sơ đồ bảo vệ
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 16
	Đọc tài liệu tham khảo [4]

	Chương 4: Điều khiển quá trình thủy cơ

4.1. Chất lỏng và khí

4.2. Trộn chất lỏng

4.3. Lắng hệ thống chất lỏng

4.4. Ly tâm hệ lỏng

4.5. Lọc hệ lỏng

4.6. Lọc hệ khí

4.7. Xử lý khí bằng phương pháp ướt

4.8. Xứ lý khí bằng điện
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 13
	Đọc tài liệu tham khảo [4]

	Chương 5: Điều khiển quá trình bằng nhiệt

5.1. Đun nóng và làm nguội chất lỏng

5.2. Làm lạnh nhân tạo

5.3. Cô đặc

5.4. Kết tinh
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 11
	Đọc tài liệu tham khảo [4]

	Chương 6: Điều khiển quá trình truyền khối

6.1. Chưng cất

6.2. Hấp thụ

6.3. Hấp phụ

6.4. Sấy
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 12
	Đọc tài liệu tham khảo [4]

	Chương 7: Điều khiển quá trình cơ

7.1. Vận chuyển chất rắn

7.2. Định lượng chất rắn

7.3. Nghiền chất rắn
	2LT
	
	Đọc tài liệu tham khảo [4]
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   TRƯỞNG KHOA
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